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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
	Lớp:  16CĐ-ĐL2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (2,5 điểm)
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?
Câu 2: (2,5 điểm)
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất dầu. Vẽ mạch ứng dụng thực tế loại có điện trở nhiệt?
Câu 3: (5 điểm)
[image: ]
  Một hệ thống lạnh công nghiệp có các phần tử sau: Bơm + quạt tháp 3 pha 380V công suất 3,5 KW, quạt dàn lạnh 1 pha 220V công suất 1,7 KW. Máy nén 3 pha công suất 7,5 KW. Tính dòng chọn (CB, dây dẫn điện, công tắc tơ, rờle nhiệt) cho từng phần tử và CB tổng cho toàn mạch. Biết động cơ 1 pha cosφ = 0,8 ; động cơ 3 pha cosφ = 0,9.
  Thiết kế mạch điều khiển và mạch động lực. Riêng mạch điều khiển sử dụng 1 nút nhấn ON-OFF.
Yêu cầu: Bơm quạt tháp hoạt động Sau 5 giây quạt dàn lạnh hoạt động Sau 5 giây máy nén hoạt động. 
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
	Lớp:  16CĐ-ĐL2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018	
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?
	2,5

	
	a
	Cấu tạo cơ bản của rờle nhiệt 3 pha (1điểm)
[image: ]
	

0,25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	Nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha (0.75 điểm)
Nguyên lý biến đổi: Dòng điện Nhiệt  Lục cơ học  Tác động tới cầu dẫn Tiếp điểm 
Gòm từ 2,3 lưỡng kim nhiệt điện trở quấn trên các lưỡng kim khi dòng qua động cơ lớn. Điện trở phát nhiệt nhiều,lưỡng kim vênh về một phía theo chiều mũi tên đẩy tấm cách điện tiếp 1-2 hở ( đóng tiếp điểm 3-4). Một số tiếp điểm 3 pha cần phải phục hồi tiếp điểm về tình trạng củ khi nó đã tác động (reset) và cân chỉnh được dòng quá tải (80÷120)% I đm
	
0.25

0.25


0.25


	
	c
	Mạch ứng dụng thực tế (0.75 điểm)
[bookmark: _GoBack][image: ]
	

0.25


0.25


0.25


	2
	
	Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất dầu. Vẽ mạch ứng dụng thực tế loại có điện trở nhiệt?
	2,5

	
	a.
	Cấu tạo rờ le áp suất dầu (1điểm).
[image: ]
	



0,25

0.25

0.25

0.25

	
	b.
	Nguyên lý hoạt động của rờle áp suất dầu (0.75 điểm).
-Lúc đầu máy nén chưa chạy thì Pd = Po rờle áp suất dầu phải chờ cho máy nén hoạt động sau một thời gian mới quyết định máy nén có bôi trơn hay không. Trong qúa trình vận hành Po có thể thay đổi do đó từ khi nhận được tính hiệu không có bôi trơn thì sau thời gian 12 phút mới tác động.
-Khi Po < Pd do ta đột ngột mở van tiết lưu lớn làm cho Po tăng hoặc khi mới khởi động Pd chưa có, thanh di động đi lên trên tiếp điểm (C-2) đóng; (C-1) hở.
 Sau thời gian tác động trể của timer hoặc lưỡng kim nhiệt mà áp suất dầu vẫn chưa lớn hơn Po từ 2 3 Kg/cm2 thì rờle áp suất dầu sẽ tác động ngừng máy nén.
-Khi Pd > Po từ 2 3 Kg/cm2 thì  thanh di động đi xuống phía dưới tiếp điểm (C-1) đóng. Đèn báo bôi trơi sáng máy hoạt động bình thương.
	
0.25




0.25





0.25


	
	c
	Mạch ứng dụng thực tế loại có điện trở nhiệt (0.75 điểm).
[image: ]
K: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho máy nén. 
L1: Đèn báo máy nén hoạt động.
L2 Đèn báo có dầu bôi trơn.
	


0.25


0.25


0.25



	3
	
	Áp dụng công thức
	5

	
	a
	Bơm + quạt tháp 3 pha 380V công suất 3,5 KW (0,75 điểm).
I = 5,915 A tương đương  6A
Chọn CB là 12A 15A
Rờle nhiệt là 7,6A
Dây dẫn điện là 1mm2
Công tắc tơ: Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 6A
	
0.25
0.25

0.25

	
	b
	Quạt dàn lạnh 1 pha 220V công suất 1,7 KW (0,75 điểm).
I = 9,659 A tương đương  9,7A
Chọn CB là 20A
Rờle nhiệt là 12,6A
Dây dẫn điện là 1,5 mm2
Công tắc tơ: Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 9,7A
	
0.25
0.25

0.25

	
	c
	Máy nén 3 pha 380V công suất 7,5KW (0,75 điểm).
I = 12,676 A tương đương  12,7A
Chọn CB là 25A 26A
Rờle nhiệt là 16,5A
Dây dẫn điện là 2 mm2
Công tắc tơ: Cuộn dây 220V , tiếp điểm dòng ≥ 12,7A
	
0.25
0.25

0.25

	
	d
	CB tổng (0,5 điểm).
Chọn CB tổng I = I1 + I2 + I3 = 60A
	0.5

	
	e
	Thiết kế mạch điều khiển cơ bản  (1,25 điểm).
[image: ]

K1: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho bơm+quạt tháp
K2: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho quạt dàn lạnh
K3: Cuộn dây công tăc tơ đóng mạch cho máy nén
OLR Rờle nhiệt ; TM Rờle thời gian ; HPR : Rờle áp suất dầu
	

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	f
	Vẽ mạch động lực (1 điểm).
[image: ]
	

0,25
0,25
0,25
0,25



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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